


 

LỜI NÓI ĐẦU 

 

Ông cha ta đã đúc kết: “Thủy, hỏa, đạo, tặc”, để nói lên tác hại khôn lường của 

nạn cháy. Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt 

hại không những về tài sản mà còn lấy đi mạng sống của nhiều người cùng một thời 

điểm cháy.  

Cháy có thể xảy ra ở bất cứ đâu: Cháy rừng, cháy nhà, cháy khu dân cư, cháy 

chợ, cháy tàu biển... Nguyên nhân chủ yếu các vụ cháy là do ý thức người dân, do 

hạn chế sự hiểu biết các thiết bị có thể gây cháy như chập điện, nổ bình ga… Phòng 

cháy và chữa cháy là tổng hợp các biện pháp, giải pháp kỹ thuật nhằm loại trừ hoặc 

hạn chế đến mức tối đa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đồng thời tạo các điều kiện 

thuận lợi, phù hợp cho công tác cứu người, cứu tài sản, chữa cháy, chống cháy lan 

hiệu quả và làm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do cháy, nổ gây ra. 

Chính phủ và các Bộ ngành khác có liên quan cũng ban hành nhiều văn bản 

quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

phòng cháy và chữa cháy; cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất, mua 

bán, kinh doanh hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; trang bị, quản lý và sử dụng vũ 

khí quân dụng, công cụ hỗ trợ;... Cụ thể như: Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 

23-02-2018 Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Nghị định số 83/2017/NĐ-

CP ngày 18/07/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng 

cháy và chữa cháy; Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 Phê duyệt đầu tư 

Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, 

phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 09/2017/TT-

BTC ngày 06/02/2017 Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa 

cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia; Thông tư số 112/2017/TT-

BTC ngày 20/10/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy... 

 Nhằm giúp các tầng lớp nhân dân tìm hiểu sâu hơn về pháp luật về phòng 

chống cháy, nổ, các biện pháp ngăn ngừa cháy, nổ, cũng như các kỹ năng phòng 

cháy, chữa cháy, cứu hộ cháy, nổ, Thư viện Lâm Đồng biên soạn Thư mục giới 

thiệu sách chuyên đề “Phòng cháy chữa cháy”, hưởng ứng ngày toàn dân 

phòng cháy, chữa cháy (ngày 4 tháng 10). 

Các tiêu đề tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái tiếng 

Việt để người dùng tin dễ tìm đọc. Mặc dù rất cố gắng, nhưng không tránh khỏi 

thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý bạn đọc để các thư 

mục sau được hoàn chỉnh hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Thư viện Lâm Đồng 



 

1. Cẩm nang nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy dành cho doanh nghiệp 

và đơn vị hành chính sự nghiệp / Vũ Hải hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 383tr. 

; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật Phòng cháy và chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi 

hành; quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và công tác quản lý phòng cháy, chữa 

cháy đối với dự án, công trình; quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

phòng cháy và chữa cháy; Luật quản lý, sử dụng vũ khí ,vật liệu nổ và văn bản 

hướng dẫn thi hành; khái quát về công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp. 

Phân loại: 344.5970537702638 / C120N 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.011568 

Từ khoá: Cơ quan hành chính sự nghiệp, Nghiệp vụ, Luật phòng cháy chữa 

cháy, Doanh nghiệp, Pháp luật 

 2. Đặng Tuấn Anh. Những điều cần biết về phòng cháy, chữa cháy trong 

các khu dân cư : Sách chuyên khảo / B.s.: Đặng Tuấn Anh (ch.b.), Nguyễn Như 

Dũng. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 199tr. ; 21cm 

Thư mục: tr. 191-196 

Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về công tác bảo đảm an toàn về phòng 

cháy, chữa cháy trong các khu dân cư; trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy đối với 

khu dân cư của các cơ quan, đơn vị có liên quan; tình hình, đặc điểm và tính chất 

hoạt động của các dân cư có liên quan đến công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, 

chữa cháy; nhận xét, đánh giá chung, dự báo tình hình và một số giải pháp nhằm 

bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư; một số vấn đề cần 

lưu ý trong công tác chữa cháy các khu dân cư. 

Phân loại: 363.377 / NH556Đ 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.046849 

Kho Mượn: MV.071771-71772 

Kho lưu động: LD.031838-31839 

Từ khoá: Phòng cháy chữa cháy, Khu dân cư 

3. Hỏi - đáp luật phòng cháy chữa cháy. - H. : Lao động Xã hội, 2013. - 

103tr. ; 21cm. - (Tủ sách pháp luật) 

Tóm tắt: Tìm hiểu những qui định trong luật phòng cháy và chữa cháy dưới 

dạng hỏi đáp. 

Phân loại: 344.59705 / H428Đ 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.030846 

Kho Mượn: MV.020709 - 20710 

Từ khoá: Pháp luật, Luật phòng cháy chữa cháy, Việt Nam, Sách hỏi đáp 

4. Luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội thông qua khóa XII & các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn cháy nổ  áp dụng đối với các cơ quan đơn vị / 

Quí Lâm, Kim Phượng tuyển chọn và hệ thống hóa. - H. : Hồng Đức, 2015. - 434tr. 

; 28cm 



Tóm tắt: Trình bày về luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội thông qua 

khóa XII. Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản 

có liên quan... 

Phân loại: 344.59705377 / L504P 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.008457 

Từ khoá: Luật phòng cháy chữa cháy, Pháp luật, Văn bản pháp luật, Việt Nam 

5. Luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : 

Lao động, 2012. - 139tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật phòng cháy chữa cháy gồm những quy định 

chung và các quy đinh cụ thể về biện pháp phòng cháy chữa cháy, tổ chức lực lượng 

và phương tiện phòng cháy chữa cháy, đầu tư và quản lí nhà nước về phòng cháy 

chữa cháy, khen thưởng và kỷ luật kèm theo các điều khoản thi hành. 

Phân loại: 344.59705 / L504P 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.029724 

Kho Mượn: MV.020711-20712 

Từ khoá: Pháp luật, Luật phòng cháy chữa cháy, Văn bản pháp luật, Việt Nam 

6. Luật phòng cháy và chữa cháy - Quy định về công tác cứu hộ, cứu nạn 

và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. - H. : Hồng Đức, 2018. - 398tr. ; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Luật Phòng cháy, chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi 

hành. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Quy định về công 

tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Quy định về tiếp nhận, 

xử lí thông tin báo cháy. Hướng dẫn đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

trong cơ sở sản xuất, kinh doanh. Xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa 

cháy. 

 Phân loại: 344.5970537702638 / L504P 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010794 

Kho Mượn: MV.060782 - 60783 

Từ khoá: Kinh doanh, Sản xuất, Cứu nạn, Cứu hộ, Luật phòng cháy chữa 

cháy, Pháp luật, Việt Nam 

 

7. Nguyễn Minh Khương. Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ nhà cao tầng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Khương. - H. : 

Thông tin và Truyền thông, 2015. - 165tr. ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các biện pháp cơ bản nhằm đảm bảo hiệu quả trong công 

tác phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra cũng như những yêu 

cầu cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với công trình. 

Phân loại: 628.92 / C101B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.035850 



Kho Mượn: MV.047651-47652 

Kho lưu động: LD.004872-4873 

Từ khoá: Chữa cháy, Phòng cháy, Cứu nạn, Nhà cao tầng, Sách chuyên khảo 

8. Nguyễn Minh Khương. Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ nhà cao tầng / Nguyễn Minh Khương. - H. :  Thông tin và Truyền 

thông, 2016. - 181tr. ; 21cm 

Phụ lục: tr. 149-182. - Thư mục cuối chính văn 

Tóm tắt: Khái quát về nhà cao tầng, đặc điểm nguy hiểm cháy nổ và những 

vấn đề đặt ra. Các hệ thống, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đám cháy nhà 

và phương pháp, biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhà ở cao tầng. 

Phân loại: 363.377 / C101B 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.039217 

Từ khoá: Biện pháp, Cứu hộ,Cứu nạn, Nhà cao tầng, Phòng cháy chữa cháy 

9. Nguyễn Ngọc Anh. Hỏi - đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy / Nguyễn Ngọc Anh (ch.b.), Vũ 

Huy Khánh. - Tái bản có sữa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 159tr. 

; 21cm. - (Tủ sách Xã - phường - thị trấn) 

Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản Sách xã, phường, thị trấn 

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy. 

Phân loại: 344.59705 / H428Đ 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.028370 

Kho Mượn: MV.019946-19947 

Kho lưu động: CM.023970 

Từ khoá: An ninh,Chữa cháy, Pháp luật, Phòng cháy, Phạt hành chính, Việt 

Nam, Sách hỏi đáp 

10. Những văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ. - Lâm Đồng : Xí nghiệp in Bản đồ Đà Lạt, 2014. - 116tr. ; 30cm 

ĐTTS ghi: Công an tỉnh Lâm Đồng - Phòng cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy 

 Tóm tắt: Gồm các nghị định, quyết định, thông tư, chỉ thị, qui chuẩn, tiêu 

chuẩn Việt Nam về thi hành luật liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

Phân loại: 344.59705377 / NH556V 

Ký hiệu kho: Kho Địa Chí: DC.001119-1121 

Từ khoá: Cứu hộ, Cứu nạn, Phòng cháy chữa cháy 

11. Phạm Duy Hoàng. Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy 

tại các khu, cụm công nghiệp trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / 

Phạm Duy Hoàng. - H. : Công an nhân dân, 2019. - 175tr. ; 21cm 



Tóm tắt: Đánh giá nhận thức, tình hình có liên quan và thực trạng công tác 

phòng cháy chữa tại các khu, cụm công nghiệp của lực lượng cảnh sát phòng cháy 

chữa cháy từ đó đưa ra dự báo và giải pháp thực hiện công tác phòng cháy chữa tại 

các khu, cụm công nghiệp trong thời gian tới 

Phân loại: 363.37709597 / N122C 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.043455 

Kho Mượn: MV.065444-65445 

Kho lưu động: LD.028466-28467 

Từ khoá: Cụm công nghiệp, Phòng cháy chữa cháy, Khu công nghiệp 

12. Quy định về phòng cháy chữa cháy trong xây dựng công trình. - H. : 

Giao thông Vận tải, 2018. - 341tr. ; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. - Phụ lục: tr. 261-340 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Phòng cháy và Chữa cháy; các Nghị định, 

Thông tư của Chính phủ và của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều 

trong Luật và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và 

chữa cháy. Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình 

xây dựng. 

Phân loại: 344.5970537702632 / QU600Đ 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.010784 

Kho Mượn: MV.060865-60866 

Kho lưu động: LD.025752-25753 

Từ khoá: Luật phòng cháy chữa cháy, Công trình xây dựng, Việt Nam 

 

13. Sổ tay công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. - H. : Chính trị Quốc gia; 

Nông nghiệp, 2014. - 247tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Kiểm lâm. - Phụ lục: 

tr. 203-237. - Thư mục: tr. 238-246 

Tóm tắt: Phổ biến những kiến thức cơ bản về khoa học lửa rừng như: bản chất 

cháy rừng và tính cách đám cháy, dự báo cháy rừng, phòng cháy rừng, chữa cháy 

rừng và an toàn lao động trong chữa cháy rừng. 

Phân loại: 634.9618 / S450T 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VN.034907 

Từ khoá: Phòng cháy chữa cháy, Rừng, Sổ tay 

14. Tài liệu bồi dưỡng, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy dành cho 

người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp / Vũ Thanh tuyển chọn, hệ thống. - H. : 

Hồng Đức, 2020. - 415tr. ; 27cm 

Tóm tắt: Tài liệu bồi dưỡng, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy dành 

cho người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp. Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ 

làm công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy tìm hiểu những kiến thức cơ bản về 

công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn... 



Phân loại: 344.5970537702638 / T103L 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.013119 

Từ khoá: Tài liệu, Phòng cháy chữa cháy, Cơ quan, Doanh nghiệp 

15. Tìm hiểu hướng dẫn thi hành luật phòng cháy chữa cháy 2012. Quy 

định mới về xử phạt hành chính và chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với 

tổ chức cơ quan doanh nghiệp. - H. : Lao động, 2012. - 471tr. : bảng ; 27cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn công tác huấn luyện và thực hiện an toàn lao động, vệ 

sinh lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp. Hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh 

lao động, sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp... 

Phân loại: 344.59705 / T310H 

Ký hiệu kho: Kho Đọc: VV.004694 

Từ khoá: Qui định, Luật phòng cháy chữa cháy, Doanh nghiệp, Cơ quan 

 


